
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG VIÊN 

THAM DỰ GIẢI HỘI KHỎE TDTT SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KTCN LẦN THỨ VI 

Nội dung: Chạy việt dã NAM 

Thời gian: 8h30 ngày 23/3/2015 

Địa điểm: Sân trước nhà điều hành 

Ghi chú: Các vận động viên phải có mặt từ 7h30 tại sân bóng K1 để tham dự Khai mạc 

TT HọvàTên Mssv Ghi chú 

1.  Đoàn Tuấn Anh K125520216086 Khoa Điện tử 

2.  Nguyễn Văn Anh DTK1051030145 Khoa Điện tử 

3.  Đinh Văn Công DTK1151030183 Khoa Điện tử 

4.  Mai Biên Cương K125520207050 Khoa Điện tử 

5.  Hồ Thế Kỳ K125520207018 Khoa Điện tử 

6.  Phanthavong Batsomboun LAOS095004 Khoa Điện tử 

7.  Olot Phetmanyvong LAOS115010 Khoa Điện tử 

8.  Somchanmavong Somsack LAOS095028 Khoa Điện tử 

9.  Dương Ngọc Thắng DTK1151030158 Khoa Điện tử 

10.  Nguyễn Viết Chinh k125520214002 Khoa Điện tử 

11.  Vi Văn Cốt k125520207005 Khoa Điện tử 

12.  Ngô Tuấn Lâm k125520207111 Khoa Điện tử 

13.  Nông Văn Nguyên dtk1151030146 Khoa Điện tử 

14.  Nguyễn Hữu Hướng k125520207061 Khoa Điện tử 

15.  Hoàng Văn Hưng K125520207113 Khoa Điện tử 

16.  Nông Văn Thọ K135520207090 Khoa Điện tử 

17.  Nguyễn Văn Hoan K50.TĐH.03 BM Lý luận chính trị 

18.  Nhữ Văn Thiện K50.TĐH.03 BM Lý luận chính trị 

19.  Ngô Quang Nghiệp K50.TĐH.03 BM Lý luận chính trị 

20.  Vi Trí Thức K50. KTO.01 BM Lý luận chính trị 

21.  Nguyễn Đức Văn K50. KTO.01 BM Lý luận chính trị 

22.  Hoàng Trọng Nghĩa K50. QLC01 BM Lý luận chính trị 

23.  Nguyễn Hữu Dương K50.TĐH.01 BM Lý luận chính trị 

24.  Trịnh Quốc Cường K50.TĐH.01 BM Lý luận chính trị 



25.  Giang Trường Thanh K50.TĐH.01 BM Lý luận chính trị 

26.  Nguyễn Trường Chinh K50.TĐH.02 BM Lý luận chính trị 

27.  Vũ Tiến Đạt K50.TĐH.02 BM Lý luận chính trị 

28.  Đặng Đức Hợi K50.TĐH.02 BM Lý luận chính trị 

29.  NGUYỄN ĐỨC TiẾN K48TDH01 Khoa Điện 

30.  NGUYỄN BÁ HƯNG K48TDH01 Khoa Điện 

31.  Trần Duy Trường  Khoa Điện 

32.  Nguyễn sỹ Phương  Khoa Điện 

33.  Mạc Văn Linh  Khoa Điện 

34.  Tẩn Kim Bình  Khoa Điện 

35.  Nguyễn Viết Hữu  Khoa Điện 

36.  Nguyễn Duy Thái  Khoa Điện 

37.  Nguyễn Văn Đông  Khoa Điện 

38.  Nguyễn Đức Anh  Khoa Điện 

39.  Ngọ Văn Điệp K48CĐL.01 Khoa KTOto & MĐL 

40.  Nguyễn Viết Tiến K47CĐL Khoa KTOto & MĐL 

41.  Nguyễn Văn Hoàng K135140214097 Khoa SPKT 

42.  Dương Văn Tuấn K135140214129 Khoa SPKT 

43.  Hoàng văn thắng Dtk1151060014 Khoa SPKT 

44.  Phan Minh Dũng  Khoa SPKT 

45.  Trịnh Trọng Đại  Khoa SPKT 

46.  Nguyễn Văn Sỹ DTK1051010054 Khoa Cơ khí 

47.  Nguyễn Văn Minh K125520103370 Khoa Cơ khí 

48.  Ngô Văn Tĩnh DTK1051010558 Khoa Cơ khí 

49.  Nguyễn Thanh Quyết K135520114101 Khoa Cơ khí 

50.  Nguyễn Đức Tiến K135520114121 Khoa Cơ khí 

51.  Vũ Xuân Toàn K135520103353 Khoa Cơ khí 

52.  Vũ Xuân Trường K135520103354 Khoa Cơ khí 

53.  Nguyễn Đắc Dũng K135520103004 Khoa Cơ khí 

54.  Thế Bảo Đạt K135520103012 Khoa Cơ khí 

55.  Hoàng Thành Định K135520103088 Khoa Cơ khí 

56.  Nguyễn Hoàng Linh K135520103109 Khoa Cơ khí 

57.  Nông Văn Phương K135520103264 Khoa Cơ khí 

58.  Nguyễn Thanh Duy K135520103229 Khoa Cơ khí 

59.  Ngô Văn Thế K135520103206 Khoa Cơ khí 



60.  Dương Tuấn Anh K135520103144 Khoa Cơ khí 

61.  Vũ Đình Dũng K135520103464 Khoa Cơ khí 

62.  Phạm Anh Tâm   Khoa Cơ khí 

63.  Phạm Văn Khánh k125520103142 Khoa Cơ khí 

64.  Nguyễn Văn Thân k125520103388 Khoa Cơ khí 

65.  Nguyễn Văn Minh K125520103370 Khoa Cơ khí 

66.  Liễu Văn Lộc K125520103366 Khoa Cơ khí 

67.  Diêm Công Quý K125520103059 Khoa Cơ khí 

68.  Nguyễn Văn Chình   Khoa Cơ khí 

69.  Đỗ Văn Hướng   Khoa Cơ khí 

70.  Nuyễn Văn Hiếu K125520114019 Khoa Cơ khí 

71.  Phạm Văn Hùng K125520114017 Khoa Cơ khí 

72.  Đào Tuấn Anh DTK1151010275 Khoa Cơ khí 

73.  Phạm Trun Du DTK1151010276 Khoa Cơ khí 

74.  Nguyễn Văn Báo DTK1151010226 Khoa Cơ khí 

75.  Phạm Công Dũng DTK1151010171 Khoa Cơ khí 

76.  Choulaphone K49KTN01 Khoa KTCN 

77.  Ngô Văn Hoàn K135520201284 Khoa Quốc tế 

78.  Trần Hồng Phúc K135520114039 Khoa Quốc tế 

79.  Nguyễn Quốc Tuấn k135520103442 Khoa Quốc tế 

80.  Nguyễn Công Tuấn K135520103141 Khoa Quốc tế 

81.  Nguyễn Văn Hân K135520103237 Khoa Quốc tế 

82.  Nguyễn Duy Quý k145520103275 Khoa Quốc tế 

83.  Trần Quang Hậu k145905218007 Khoa Quốc tế 

84.  Nguyễn Việt Anh k145905208013 Khoa Quốc tế 

85.  Nguyễn Minh Hiếu  K135520216076 Khoa Quốc tế 

86.  Nguyễn Công Thọ  K135520216356 Khoa Quốc tế 

87.  Hoàng Mạnh Trung  K135520201188 Khoa Quốc tế 

88.  Nguyễn Trường  Khoa KHCB 

89.  Phùng Minh Tâm  Khoa KHCB 

90.  Nguyễn Văn Lãm  Khoa KHCB 

91.  Đỗ Công Khánh  Khoa KHCB 

92.  Vũ Hải Phong  Khoa KHCB 

93.  Đỗ Văn Ứng  Khoa KHCB 

94.  Vũ Mạnh Hùng  Khoa KHCB 



95.  Lý Tiến Thành  Khoa KHCB 

96.  Hoàng Đình Trình  Khoa KHCB 

97.  Nguyễn Văn Minh  Khoa KHCB 

98.  Nguyễn Bảo Lâm  Khoa KHCB 

99.  Phạm Thành Nam  Khoa KHCB 

100.  Phạm Quang Tiến  Khoa KHCB 

101.  Đoàn Đức Giang  Khoa KHCB 

102.  Lê Văn Linh  Khoa KHCB 

103.  Nguyễn Đức Chuyền  Khoa KHCB 

104.  Nguyễn Văn Dương  Khoa KHCB 

105.  Nguyễn Tùng Dương  Khoa KHCB 

106.  Nguyễn Văn Nghĩa  Khoa KHCB 

107.  Nguyễn Văn Kiên  Khoa KHCB 

 

 

 


